
502/1 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :08/07/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAOTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 7/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26CBN1Quảng Nam21/11/1999 Bảo Trần Trung Gia23217223261

26CBN1Bình Định05/03/1994 Chung Lê Thị22265216382

26CBN1Quảng Nam24/09/1999 Diễm Nguyễn Thị23207128503

26CBN1Gia Lai09/09/1994 Dung Nguyễn Thị Thu22265218284

26CBN1Quảng Nam05/04/1999 Duyên Cao Thị Mỹ23203155525

26CBN1Quảng Nam20/02/1999 Giang Bùi Thị Trường23207135506

Thi ghépITA.59BQuảng Trị26/07/1990 Hiền Đặng Thị Diệu22265213397

Thi ghépITA.59BGia Lai13/07/1995 Thảo Nguyễn Thị Bích22265214288

Thi ghépITA.59BĐà Nẵng01/09/1990 Trinh Phan Nữ Tú22265214589

Thi ghépITA.63BQuảng Nam01/01/1998 Vân Hà Thị Tường222086816510

Thi ghépITA.64BĐà Nẵng29/12/1998 Hậu Mai222161344011

Thi ghépITA.64BBình Định10/09/1998 Hoài Nguyễn Thanh222161946312

Thi ghépITA.64BBình Định06/08/1998 Tuấn Phan Thành222161551813

Thi ghépITA.76AQuảng Ngãi08/01/1999 An Nguyễn Thị Thu232051341914

Thi ghépITA.79ADakLak03/07/1997 Quỳnh Lê Thị Phương222022780815

Thi ghépITA.81AQuảng Nam01/01/1979 Hải Huỳnh Thị222652132616

Thi ghépITA.82AQuảng Nam11/05/1990 Nguyệt Ngô Thị Thu222652138717

Thi ghépITA.82AĐà Nẵng12/12/1982 Oanh Trần Thị Kim222652139818

Thi ghépITA.82AQuảng Nam02/02/1992 Thương Nguyễn Thị Lệ222652143619

Thi ghépITA.82AĐà Nẵng11/04/1970 Thủy Bùi Thị Bích222652143920

Thi ghépITA.82AQuảng Ngãi20/07/1993 Trang Nguyễn Thị Công222652145321

Thi ghépITA.82AQuảng Ngãi08/09/1992 Tú Nguyễn Thị Anh222652146122

Thi ghépITA.83AQuảng Bình03/04/1998 Du Nguyễn Thế222121748323

Thi ghépITA.83AQuảng Nam29/08/1998 Dũng Phạm Tiến222124945624

Thi ghépITA.83AQuảng Nam09/09/1998 Hân Nguyễn Phạm Thị Gia222051267025

Thi ghépITA.83ABình Định13/07/1998 Lợi Võ Tấn222165654326

1Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



502/2 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :08/07/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAOTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 7/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26CBN1Quảng Nam04/06/1997 Hân Nguyễn Thị Mỹ22207243411

26CBN1Gia Lai03/03/1999 Hằng Phan Thị Thu232071112832

26CBN1Đà Nẵng08/11/1999 Hiếu Đặng Thị Minh23202643493

26CBN1Đà Nẵng05/01/1990 Hoa Ngô Thị22265213424

26CBN1Quảng Nam24/12/1999 Hồng Trần Thị Ánh23207254395

26CBN1Đà Nẵng30/11/1976 Hương Đỗ Thị22265216676

26CBN1Khánh Hòa07/12/1992 Huy Lê Minh22275217377

26CBN1Quảng Ngãi18/02/1999 Kỳ Nguyễn Thị23208652798

26CBN1Đăk Lăk09/08/1999 Lệ Buôn Krông H23203777879

26CBN1Quảng Bình22/04/1995 Liên Nguyễn Ngọc222652167310

26CBN1Phú Yên25/07/1999 Linh Ngô Yến2320861112811

26CBN1Nghệ An09/09/1989 Lương Nguyễn Thị222652167612

26CBN1Quảng Ngãi28/04/1992 Lý Lê Thị222652185013

26CBN1Quảng Trị23/08/1996 My Cáp Mộng Trà222652167714

26CBN1Đà Nẵng17/10/1993 Như Phạm Thị Quỳnh212652190115

26CBN1Quảng Nam10/01/1994 Nhung Lê Trần Ánh222652168816

26CBN1Đà Nẵng12/03/1993 Oanh Thái Thị Kim222652169017

26CBN1Đà Nẵng07/01/1992 Phiệt Trần Thế222752185818

26CBN1Quảng Nam10/03/1999 Phương Phạm Thị Như2320861041019

26CBN1Quảng Ngãi06/11/1993 Thảo Nguyễn Thị Thanh222652170720

26CBN1Quảng Ngãi08/02/1999 Thảo Nguyễn Võ Phương232086294121

Thi ghépITA.84AGia Lai31/01/1998 Giang Trần Thị Thùy222025522222

Thi ghépITA.84AĐà Nẵng10/10/1998 Hằng Nguyễn Thị Thanh222028788023

Thi ghépITA.84AQuảng Ngãi06/04/1998 Hảo Nguyễn Thị Mỹ222021864724

Thi ghépITA.86AQuảng Nam22/03/1999 Phương Nguyễn Thị Thu232025352125

2Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



507/1 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :08/07/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAOTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 7/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26CBN1Đà Nẵng02/01/1998 Thiên Nguyễn Thanh22216183991

26CBN1Hải Phòng26/05/1995 Thu Phạm Thị22265217122

26CBN1Quảng Trị05/04/1989 Thúy Nguyễn Thị21265219373

26CBN1Quảng Nam05/09/1999 Thúy Nguyễn Thị Thanh23207131154

26CBN1Quảng Nam02/10/1999 Trinh Nguyễn Lý Phương23202142895

26CBN1Gia Lai10/05/1996 Trúc Nguyễn Huỳnh Nhã23265212176

26CBN1Đà Nẵng28/07/1999 Tú Đặng Minh23217169217

26CBN1Quảng Ngãi25/02/1980 Vân Hồ Thanh22275217298

26CBN1Bình Định11/11/1999 Vy Đoàn Bảo23207236499

26CYC1Đà Nẵng12/11/1999 Bích Phạm Thị Ngọc232072374010

26CYC1Quảng Ngãi29/04/1999 Duyên Nguyễn Thị Mỹ2320861128111

26CYC1DakLak16/06/1995 Hà Bùi Thị Bích222652183012

26CYC1Quảng Ngãi02/01/1999 Hằng Đoàn Thị Lệ2320711143613

26CYC1Đà Nẵng14/04/1999 Hằng Phạm Nguyễn Thúy232072035514

26CYC1Đà Nẵng13/04/1995 Hạnh Nguyễn Lê Mỹ222652183315

26CYC1Gia Lai01/12/1994 Hoa Phạm Thị Thảo222652134316

26CYC1Quảng Nam12/05/1996 Hương Nguyễn Thị Mỹ222652187817

26CYC1Quảng Ngãi04/03/1994 Hường Bùi Thị222652135118

26CYC1Quảng Nam16/10/1995 Kiều Nguyễn Thị Diễm222652184219

26CYC1Quảng Nam12/10/1989 Lan Châu Thị222652135620

26CYC1Quảng Bình01/07/1994 Long Võ Hoàng222752136821

26CYC1Đà Nẵng27/10/1999 Long Võ Thanh232121620622

26CYC1Quảng Nam09/03/1999 Long Nguyễn Đăng232172525723

26CYC1TT Huế22/01/1995 Mận Lê Thị Hồng222652137224

26CYC1Đà Nẵng21/03/1994 Nam Nguyễn Trần222752137825

26CYC1Đà Nẵng19/06/1982 Nga Dương Nguyễn Bích222652186926

3Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



507/1 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :08/07/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAOTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 7/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26CYC1Quảng Nam21/03/1995 Nguyên Ngô Thị Thảo222652138627

26CYC1Quảng Nam18/11/1996 Nguyệt Nguyễn Thị Ánh222652185528

4Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



507/2 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :08/07/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAOTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 7/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26CYC1Quảng Nam08/06/1994 Nhi Huỳnh Thị Yến22265213921

26CYC1Vĩnh Phúc13/10/1996 Nhung Đỗ Thị Hồng22265218562

26CYC1Đà Nẵng05/08/1999 Oanh Trần Thị Thùy232071102953

26CYC1Quảng Trị11/08/1993 Phương Nguyễn Thị Thanh22265214024

26CYC1Quảng Nam25/07/1994 Phượng Lê Thị Lập22265214055

26CYC1Đà Nẵng04/10/1994 Phượng Ngô Thị Bích22265214066

26CYC1Quảng Nam22/06/1989 Thái Phạm Thị Hồng22265214177

26CYC1Đà Nẵng13/09/1989 Thảo Nguyễn Thị Phước22265214248

26CYC1Đà Nẵng08/05/1994 Thảo Thái Nguyễn Thanh22265214259

26CYC1Quảng Nam25/03/1990 Thúy Lê Thị Thanh222652143710

26CYC1Phú Yên29/07/1994 Trâm Trần Thị Mỹ222652144911

26CYC1Quảng Bình06/06/1995 Trân Nguyễn Thị Ngọc222652186612

26CYC1Gia Lai05/07/1994 Trang Bùi Thị Đài222652145613

26CYC1Đà Nẵng01/10/1999 Trang Phan Thị Huyền232071448414

26CYC1Quảng Nam22/06/1993 Trinh Võ Thị Tố222652145715

26CYC1Khánh Hòa30/03/1995 Uyên Lê Nhị222652187116

26CYC1Quảng Nam08/08/1994 Vân Lê Hồng222652187217

26CYC1Quảng Nam21/04/1999 Vinh Nguyễn Bá2321721018718

26CYC1Đà Nẵng22/04/1999 Vũ Phan Đình Anh2321721112019

26CYC1Bình Định31/12/1993 Ý Nguyễn Thị Kim222652147520

26TSC1Đà Nẵng16/11/1999 Anh Trương Đình Nguyên232021424321

26TSC1DakLak10/04/1998 Anh Nguyễn Thị Tâm232025282022

26TSC1Lâm Đồng10/04/1998 Cường Nguyễn Huy222121893223

26TSC1Đà Nẵng27/12/1999 Diệu Nguyễn Thị Thanh232071451024

26TSC1Đà Nẵng19/04/2000 Duyên Nguyễn Thị Mỹ2420321586425

26TSC1Nam Định21/09/1999 Hiệp Phạm Ngọc2321721166726

5Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



507/2 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :08/07/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAOTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 7/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26TSC1DakLak25/05/1997 Hoa Trần Thị Ngọc232021213727

26TSC1Quảng Nam14/11/1999 Hương Lê Thị2320711049228

6Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



508 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :08/07/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAOTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 7/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26TSC1Đà Nẵng31/07/1999 Huy Nguyễn Trần Liên232032106411

26TSC1Đà Nẵng13/10/1999 Huy Nguyễn Minh23216153362

26TSC1Quảng Nam07/10/1999 Linh Trần Thị Nguyệt23202153633

26TSC1Quảng Ngãi12/06/1999 Linh Trần Thị Mỹ232032116444

26TSC1Quảng Nam11/02/1999 Linh Phan Thị Nhật23207153015

26TSC1Gia Lai28/11/1997 Miên Lê Hữu23203423776

26TSC1TT Huế18/04/1999 My Nguyễn Nhật232071105797

26TSC1DakLak25/07/1999 Nguyệt Lê Thị Minh232021117378

26TSC1Đà Nẵng11/09/1999 Nhàn Đặng Thị Thanh23202105509

26TSC1Quảng Nam26/08/1999 Nhi Trần Thị Yến2320321025710

26TSC1Đà Nẵng25/09/1999 Nhi Phan Trương Thục2320711177411

26TSC1Quảng Ngãi01/11/1999 Nhiên Văn Nguyễn Thùy232025221612

26TSC1DakLak29/05/1998 Phong Phạm Hồng2321511187613

26TSC1Đà Nẵng11/12/1998 Phu Ngô Trường222161344314

26TSC1Đà Nẵng10/10/1999 Phương Nguyễn Thị Tuyết232071397615

26TSC1Quảng Nam25/05/1996 Quang Trần Văn202052411016

26TSC1Quảng Nam28/02/1999 Thảo Mai Thị Kim2320321003517

26TSC1Đà Nẵng15/08/1999 Thảo Huỳnh Thị Thanh232071311418

26TSC1Đà Nẵng07/04/1999 Thảo Đỗ Thị Hồng232071672319

26TSC1Gia Lai26/10/1998 Tiến Nguyễn Hữu222112573520

26TSC1Đà Nẵng29/05/1999 Trâm Võ Thị Bích232021610321

26TSC1Đà Nẵng05/08/1999 Trâm Trà Bích2320321066522

26TSC1Quảng Nam24/11/1999 Trầm Nguyễn Văn2321211156723

26TSC1Đà Nẵng08/03/1999 Trân Thái Ngọc232021516924

26TSC1Đà Nẵng28/08/1999 Trúc Mai Hà Phương2320711128825

7Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



501/1 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :08/07/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAOTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 7/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26TSC1Đà Nẵng02/12/1999 Tuyền Đặng Thị Thanh232071103681

26TSC1Đà Nẵng04/12/1999 Uyên Lê Thục23203206792

26TSC1Đà Nẵng05/11/1999 Uyên Võ Huỳnh23207144973

26TSC1Đà Nẵng03/01/1999 Vân Huỳnh Thị Bích23207168974

26TSC2Đà Nẵng27/12/1999 Anh Nguyễn Thảo232032101755

26TSC2Quảng Bình07/11/1999 Ánh Trương Thị Ngọc23203156996

26TSC2Quảng Trị24/08/1998 Chiến Trương Khắc Minh22212479197

26TSC2Quảng Nam17/09/1997 Công Lê Khắc Thành21216276768

26TSC2Nghệ An28/03/1999 Công Phan Thị232031117289

26TSC2Quảng Nam04/09/1999 Đạt Lê Thành232132406110

26TSC2Quảng Nam08/08/1999 Hồng Trần Thị Thúy232021605411

26TSC2Quảng Ngãi19/11/1996 Khải Nguyễn Đức202164679912

26TSC2Đà Nẵng16/02/1999 Khiêm Nguyễn Anh232171985213

26TSC2Đà Nẵng18/07/1997 Khoa Nguyễn Trương Đăng212164647514

26TSC2Quảng Ngãi10/12/1999 Kiều Võ Thị2320261244215

26TSC2Quảng Ngãi24/02/1998 Lan Lê Thị Mi222052288616

26TSC2Quảng Nam06/08/1999 Lan Phạm Phương232026963017

26TSC2Quảng Trị25/10/1999 Lan Trần Thị Tố2320321186318

8Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



501/2 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :08/07/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAOTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 7/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26TSC2Quảng Bình16/04/1997 Linh Nguyễn Hà21205248271

26TSC2Hà Tĩnh12/03/1997 Mai Nguyễn Ngọc22205231742

26TSC2
Thừa Thiên

Huế
07/03/2000 Mận Mạc Thị242072038523

26TSC2Đà Nẵng15/11/1999 Ngọc Đỗ Trần Bảo23208648954

26TSC2Quảng Nam21/11/1999 Nhân Nguyễn Thị Linh23202829215

26TSC2Đà Nẵng18/03/1998 Phú Trần Duy22217169406

26TSC2Đà Nẵng28/03/1999 Phương Nguyễn Thị Uyên23207117307

26TSC2Quảng Ngãi03/11/2001 Phương Lê Bích252033030698

26TSC2Đà Nẵng15/09/1999 Thảo Dương Thị Diệu232032114209

26TSC2DakLak18/05/1999 Thọ Nguyễn Thị232072234710

26TSC2Hồ Chí Minh29/08/1998 Thông Nguyễn Như222171702011

26TSC2Đà Nẵng28/11/1999 Thương Cao Thị Hoài2320321130012

26TSC2Đà Nẵng30/06/1999 Tiên Đàm Ngọc Cát232031573013

26TSC2Đà Nẵng19/10/1997 Tình Võ Văn212112638514

26TSC2Quảng Ngãi14/10/1998 Trang Nguyễn Thị Thu222052298015

26TSC2Quảng Nam30/11/1999 Trinh Đoàn Thị Tuyết232072403716

26TSC2Đà Nẵng05/09/1997 Tuấn Phan Minh212021833817

9Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



301/1 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :08/07/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAOTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 7/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26TSC2DakLak12/10/1998 Vân Nguyễn Thị Thu22205282221

26TSC2Quảng Nam11/04/1999 Viên Võ Thị Tường23207245822

26TYC1Gia Lai09/01/1999 Dương Võ Thùy23202134583

26TYC1DakLak01/01/1997 Hằng Đặng Thị Thanh22205229924

26TYC1Quảng Bình06/06/1999 Hằng Trần Thị23207171935

26TYC1Bình Định20/01/1997 Hạnh Nguyễn Bích22205231756

26TYC1Bình Định18/01/1999 Hiền Huỳnh Thị Thanh23202374237

26TYC1Quảng Nam27/07/1999 Hiếu Trần Gia23202153728

26TYC1Quảng Ngãi20/11/1999 Hồng Ngô Thị23207299169

26TYC1Quảng Nam09/05/1998 Hưng Hồ Hồng222152824110

26TYC1DakLak04/03/1999 Hương Phan Nguyễn Sông232021599311

26TYC1Quảng Ngãi19/01/1999 Huyên Nguyễn Thái Hoàng2320861198712

26TYC1Quảng Bình22/09/1999 Khải Đinh Quang2321211243913

26TYC1DakLak17/06/1999 Khánh Bùi Thị232071675814

26TYC1Quảng Nam07/08/1999 Linh Nguyễn Thị Thùy232071138615

26TYC1Quảng Ngãi08/03/1999 Ly Nguyễn Hồng Khánh232071725216

10Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



301/2 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :08/07/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAOTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 7/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26TYC1Đà Nẵng07/05/1999 Ngân Đặng Thúy23202109681

26TYC1Gia Lai12/06/1999 Ngọc Lê Thị Mỹ232032123722

26TYC1Đà Nẵng07/06/1999 Nhật Trần Anh23217132853

26TYC1Quảng Nam28/01/1999 Nhung Ngô Thị Hồng23203778384

26TYC1Quảng Nam23/07/1998 Ni Phạm Văn Thị Hoàng22205229995

26TYC1Gia Lai16/11/1999 Phương Hoàng Thị Hà232032104496

26TYC1DakLak12/09/1996 Quốc Nguyễn Văn22215232087

26TYC1Quảng Nam26/10/1999 Tâm Nguyễn Thị Băng23205120958

26TYC1Quảng Bình16/02/1999 Thảo Lê Thị Phương232025103189

26TYC1Quảng Nam28/05/1999 Thảo Võ Bích232025748010

26TYC1Nghệ An30/12/1999 Thảo Hoàng Thị232025752611

26TYC1Đà Nẵng09/02/1999 Thảo Đào Thị Thu232072049212

26TYC1Quảng Ngãi04/07/1999 Thọ Trần Nguyễn Phước232137793013

26TYC1Quảng Nam15/09/1999 Thu Trần Thị Minh232052161214

26TYC1Quảng Ngãi01/05/1999 Thúy Nguyễn Thị Thanh232051258315

26TYC1Đà Nẵng17/04/1999 Thủy Lê Thị232072036216

26TYC1Đà Nẵng10/02/1999 Tiên Đinh Thị Mỹ232024139017

26TYC1Quảng Nam01/09/1999 Tiên Nguyễn Thị232071681218

26TYC1Bình Định12/11/1999 Trang Trần Hồ Quỳnh232071680519

11Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



609/1 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :08/07/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAOTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 7/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26TYC1DakLak05/09/1999 Tuấn Lê Đăng Anh232186110461

26TYC1DakLak20/11/1999 Tuyết Trần Thị Kim23207164122

26TYC1Đà Nẵng08/10/1999 Vi Đào Lê Nhật23207153023

26TYC1DakLak09/03/1998 Vũ Phạm Công22215231984

26TYC1Quảng Nam10/01/1999 Vy Nguyễn Thị Hải232086120235

26TYC2Đà Nẵng08/05/1999 Ánh Đỗ Thị Kim23207247806

26TYC2Quảng Bình30/07/1996 Búp Nguyễn Thị Hồng22265218227

Không nộp
đơn ĐK dự
thi

26TYC2Quảng Ngãi18/11/1983 Đạt Phạm Bá22275217358

26TYC2Quảng Trị11/06/1999 Duyên Lê Thị Mỹ23202109609

26TYC2Quảng Bình01/08/1999 Giang Hoàng Thị Trà232071705910

26TYC2Quảng Nam14/04/1980 Hà Võ Thị222652165111

26TYC2Quảng Trị30/08/1999 Hằng Trương Thị Thuý2320231009212

26TYC2Quảng Bình24/10/1996 Hồng Phạm Thị Ánh222652166413

26TYC2Quảng Nam25/04/1999 Hương Nguyễn Thị Diễm232025171814

26TYC2Quảng Bình26/09/1995 Huyền Nguyễn Thanh222652184015

26TYC2Quảng Bình02/12/1999 Huyền Trần Thị Ngọc232021134416

26TYC2Quảng Bình18/12/1999 Khánh Mai Quốc232121134517

26TYC2Quảng Ngãi12/12/1999 Khiêm Trần Gia232151382118

26TYC2Quảng Nam17/05/1999 Linh Nguyễn Thị Thùy232026435419

26TYC2TT Huế27/05/1999 Linh Lê Thị Thùy232051420720

26TYC2Quảng Bình24/03/1999 Long Nguyễn Vũ232121279521

12Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



609/2 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :08/07/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAOTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 7/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26TYC2Bình Định12/12/1999 Ly Dương Thị Thùy23207171951

26TYC2Quảng Nam26/06/1999 Nam Lê Thị Kiều232021104382

26TYC2DakLak28/11/1998 Nhi Nguyễn Hạnh22205229893

26TYC2TT Huế23/12/1997 Phương Hoàng Thị Bích231051122024

26TYC2Gia Lai18/05/1999 Sương Lê Mai Hồng23203156815

26TYC2Đăk Lăk15/03/1999 Tâm Lê Võ Thị Thanh23202831526

26TYC2Đà Nẵng16/04/1999 Thảo Hồ Thị Thu23202142797

26TYC2Quảng Nam06/09/1999 Thơ Đỗ Thị232071106368

26TYC2Đà Nẵng08/10/1999 Thương Võ Phạm Xuân23207171079

26TYC2Quảng Nam05/05/1988 Tình Nguyễn Thị222652171810

26TYC2Quảng Nam28/12/1999 Trâm Quách Minh232071288511

26TYC2Đà Nẵng22/04/1999 Trang Nguyễn Thị Hồng232071721312

26TYC2Đà Nẵng24/12/1999 Trinh Nguyễn Ngọc Kiều232071311813

26TYC2Đà Nẵng27/01/1999 Tùng Võ Bá232112135014

26TYC2Quảng Nam15/11/1979 Vân Trần Thị Bích222652172815

26TYC2Nghệ An16/03/1999 Vinh Nguyễn Thị Quỳnh232026041916

26TYC2Đà Nẵng11/12/1998 Vy Nguyễn Trần Hà222022784017

26TYC2DakLak22/07/1995 Ý Đặng Thị Như222652173318

13Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........


